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	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 26/9/2024


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày và đêm 27/9, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ RRTT do lốc, sét: Cấp 1.

2. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/25/9-19h/26/9): Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hương Lâm 1 (Hà Tĩnh) 42mm; Song Tử Tây (Khánh Hoà) 59mm; Ea Trang (Đăk Lăk) 62mm; Bù Nho (Bình Phước) 64mm; Tam Giang Đông (Cà Mau) 55mm; Lương Nghĩa (Hậu Giang) 54mm.
- Mưa đêm (19h/26/9-07h/27/9): Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 30m; riêng tỉnh Lâm Đồng có mưa phổ biến 30-50mm, một số trạm tại Lâm Đồng có lượng mưa lớn hơn như: Phước Cát 2 77mm; Thị Trấn Cát Tiên 73mm; Quốc Oai - Đạ Teh 62mm.
- Mưa 3 ngày (19h/23/9-19h/26/9): Khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm (tập trung ngày 25/9), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Trà Leng (Quảng Nam) 140mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 156mm; Đăk Lua (Đồng Nai) 180mm; Tam Giang Đông (Cà Mau) 110mm; Lương Nghĩa (Hậu Giang) 103mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước hầu hết các sông khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm, đang ở mức dưới BĐ1; cục bộ một số sông vẫn duy trì ở mức BĐ1-trên BĐ2. Mực nước lúc 07h/27/9 trên một số sông như sau:
- Trên sông Bùi tại Yên Duyệt 6,75m, trên BĐ2 0,25m.
- Trên sông Tích tại Kim Quan 8,15m, trên BĐ2 0,55m.
- Trên sông Đáy tại Phủ Lý 3,02m, trên BĐ1 0,02m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước trên các sông khu vực Bắc Trung Bộ đang xuống; mực nước thượng lưu các sông khác biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo triều.

3. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài đang xuống chậm và ở trên mức BĐ1; mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên lại theo triều. Đến ngày 30/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,35m, tại Châu Đốc ở mức 2,95m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào 
(m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT

(m)

	Sơn La
	7h
	26/9
	215,14
	117,05
	835
	1.077
	215

	
	
	27/9
	214,81
	118,16
	1.087
	2.138
	

	Hòa Bình
	7h
	26/9
	116,63
	11,38
	955
	2.095
	117

	
	
	27/9
	116,93
	11,48
	1.202
	2.148
	

	Tuyên Quang
	7h
	26/9
	118,37
	50,13
	476
	583
	120

	
	
	27/9
	118,33
	49,20
	405
	385
	

	Thác Bà
	7h
	26/9
	57,51
	23,47
	325
	265
	58

	
	
	27/9
	57,50
	23,49
	235
	267
	


2. Hồ chứa thủy lợi: 

Theo báo cáo của Cục Thuỷ lợi (tính đến 17h00 ngày 26/9/2024):

- Bắc Trung Bộ: Tổng số 2.323 hồ, dung tích các hồ chứa ở mức trung bình đạt 35-84% dung tích thiết kế; hiện có 145 hồ hư hỏng, xuống cấp và 52 hồ đang thi công.
- Nam Trung Bộ: Tổng số 517 hồ, dung tích đang ở mức thấp, đạt 30-57% dung tích thiết kế; hiện có 26 hồ hư hỏng, xuống cấp và 19 hồ đang thi công.
3. Tình hình đê điều
Theo báo cáo của các địa phương, do mưa lũ sau bão số 3, số 4 đến nay đã xảy ra 798 sự cố đê điều trên địa bàn 15 tỉnh/thành phố
 (tăng 02 sự cố tại thành phố  Hà Nội và tỉnh Hải Dương so với báo cáo ngày 25/9), trong đó có 435 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III trở lên; 363 sự cố xảy ra trên các tuyến đê dưới cấp III.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 
- Theo báo cáo nhanh ngày 26/9/2024 của của VPTT BCH UPBĐKH, PCTT và PTDS tỉnh An Giang, ngày 25/9/2024 trên địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân đã xảy ra mưa, dông kèm theo gió xoáy làm tốc mái 01 căn nhà; địa phương đã bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân và huy động lực lượng tại chỗ khắc phục sự cố.
- Theo thông tin từ VPTT BCH PCTT tỉnh Lào Cai, sáng ngày 26/9/2024 đã xảy ra sạt lở taluy dương trên Tỉnh lộ 162, đoạn qua địa bàn xã Sơn Thuỷ, huyện Văn Bàn với khối lượng lớn; hiện địa phương đã tổ chức xử lý thông xe tạm thời.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Công tác chỉ đạo
- Ngày 26/9/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 4 và thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại tại tỉnh Thanh Hóa.
- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó; các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ. Hiện nay, các địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống.
2. Hỗ trợ của quốc tế và trong nước để khắc phục hậu quả
Trong ngày 25-26/9/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chuyển hàng viện trợ hàng hoá từ Chính phủ Liên Bang Nga đến tỉnh Lào Cai và Cao Bằng. Đến nay, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết hỗ trợ để khắc phục hậu quả bão số 3 là hơn 22 triệu USD, trong đó nguồn hỗ trợ bằng tiền được các tổ chức quốc tế đã thông báo qua Bộ NN&PTNT ước tính khoảng 16,7 triệu USD. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp cũng trực tiếp tiếp nhận hơn 220 tấn hàng cứu trợ từ các chính phủ và tổ chức quốc tế như Úc, Thụy Sỹ, Ấn Độ, Nga, AHA, JICA, Samaritan’s Purse, UNICEF, Singapore với tổng giá trị quy đổi hơn 2,3 triệu USD; các lô hàng cứu trợ đã được chuyển kịp thời đến các địa phương bị ảnh hưởng: Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố đê điều; khắc phục thiệt hại do bão số 3, số 4 và mưa lũ sau bão, tìm kiếm người mất tích, dọn dẹp, vệ sinh môi trường sớm ổn định đời sống của nhân dân.
2. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:  		Phạm Doãn Khánh


Trực ban 1:	   		Đào Trọng Hậu


Trực ban 2:	   		Lê Hồng Phát











� Thái Nguyên (12), Vĩnh Phúc (27), Phú Thọ (30), Bắc Ninh (99), Bắc Giang (108), Hải Dương (224), Hưng Yên (45), Thái Bình (47), Hải Phòng (36), Hà Nội (37), Hà Nam (13), Nam Định (59), Ninh Bình (29), Thanh Hóa (26) và Tuyên Quang (03).





